KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A1 
Tên giáo viên: Nguyễn Thị Trang – Nguyễn Thị Thu
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 12/09 đến 16/09
	Tuần 2
Từ 19/09 đến 23/09
	Tuần 3
Từ 26/09 đến 30/09

	Hoạt động học
	T2
	Vận động
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến, lùi
TC: Kéo co 

	Khám phá
Khám phá
KPXH: Trường mầm non của bé (MT48) 

	Vận động
- VĐCB: Đi bằng mép ngoài bàn chân
- TCVĐ: Cáo và thỏ. 


	
	T3
	Làm quen với toán
Ôn số lượng trong phạm vi 5. Ôn nhận biết chữ số từ 1 - 5 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6. 

	Làm quen với toán
Tách, gộp 6 nhóm đối tượng làm hai phần bằng các cách khác nhau. 


	
	T4
	Làm quen chữ viết
Làm quen nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên trái, nét xiên phải 

	Làm quen chữ viết
LQ nét móc xuôi, móc ngược, nét móc hai đầu 

	Làm quen chữ viết
LQ nét cong trái, nét cong phải, nét cong tròn khép kín, nét khuyết trên, nét khuyết dưới 


	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân 
( Đề tài ) (MT74) 
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích (đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo ( Đề tài ) 


	
	T6
	Âm nhạc
DH: Lớp chúng mình rất vui 

	Văn học
Truyện: Bạn mới 
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	Âm nhạc
DH: Chào hỏi khi về
NH: One Little Finger 
TC: Tiếng hát của ai (MT97) 

	Chủ đề - Sự kiện 
	Lớp MGL của bé 
	Một ngày ở trường của bé 
	Các cô các bác trong trường mầm non 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9

 LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2 


	Thời gian/hoạt động
	Tuần rèn nề nếp

Từ ngày 5/9 – 9/9
	Tuần 1
Từ 12/09 đến 16/09
	Tuần 2
Từ 19/09 đến 23/09
	Tuần 3
Từ 26/09 đến 30/09

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng
Nhận ký hiệu khăn, cốc, vở của trẻ. 

	Âm nhạc
DH: Lớp chúng mình rất vui
+ NH:Cô giáo em
+ TCAN: Gõ theo tiết tấu (MT98)
	Văn học
Thơ: Bạn mới 
(Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) (MT81) 
	Âm nhạc
VĐ VTTTT: Cô giáo
- NH: Cô giáo miền xuôi
- TCÂN: Những nốt nhạc xinh 

	
	T3
	Rèn kĩ năng
- Ngồi học đúng tổ
- Cách ngồi, cách cầm bút, giở vở đúng. 

	Làm quen chữ viết
Làm quen nét sổ thẳng, nét ngang, nét xiên trái, nét xiên phải 
	Làm quen chữ viết
LQ nét móc xuôi, móc ngược, nét móc hai đầu 
	Làm quen chữ viết
LQ nét cong trái, nét cong phải, nét cong tròn khép kín, nét khuyết trên, nét khuyết dưới 

	
	T4
	Rèn kĩ năng
Dạy trẻ lau miệng sau khi ăn 

	Làm quen với toán
Ôn số lượng trong phạm vi 5. Ôn nhận biết chữ số từ 1 - 5 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm đến 6, nhận biết nhóm có 6 đối tượng, nhận biết chữ số 6. 
	Làm quen với toán
Tách, gộp 6 nhóm đối tượng làm hai phần bằng các cách khác nhau. 

	
	T5
	Rèn kĩ năng

Sử dụng thành thạo thìa, đũa trong bữa ăn.
	Vận động
VĐCB: Đi nối bàn chân tiến, lùi
TC: Kéo co
	Khám phá
KPXH: Trò chuyện về trường lớp của bé (MT48)
	Vận động

VĐCB: Đi trên dây đặt trên sàn 
TC: Mèo đuổi chuột (MT1)

	
	T6
	Rèn kĩ năng
Rửa tay với xà phòng đúng quy trình 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung bạn thân 
( Đề tài ) (MT50) 
	Hoạt động tạo hình
Cắt dán đồ dùng đồ chơi bé thích (đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ chân dung cô giáo

( Đề tài ) (MT49)


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 
Tên giáo viên: Dương Thị Quyên – Hoàng Thị Vần

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/09 đến 09/09

Dương Thị Quyên
	Tuần 1
Từ 12/09 đến 16/09

Hoàng Thị Vần
	Tuần 2
Từ 19/09 đến 23/09

Dương Thị Quyên
	Tuần 3
Từ 26/09 đến 30/09

Hoàng Thị Vần

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng

 Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
	Âm nhạc
- NDTT: VTTTTC: Ngày vui của bé
- NDKH:
+ NH: Vui đến trường
+ TCAN: Nghe giọng đoán tên bạn. (MT48)
	Âm nhạc
-Âm nhạc: 
- DH: Trường chúng cháu là trường mầm non
- NH: Cháu đi mẫu giáo
- TCAN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Trường mẫu giáo yêu thương
- NDKH: NH: Ngày đầu tiên đi học
- TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát. 

	
	T3
	Rèn kĩ năng

 Rửa tay
	Khám phá
KPXH: Trường, lớp của bé 
	Vận động
- VĐCB: Đi trên dây đặt trên sàn 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

(MT1)
	Khám phá
Trò chuyện về đồ dùng , đồ chơi trong lớp của bé

(MT42)

	
	T4
	Rèn kĩ năng

 Xếp hàng, điểm số
	Văn học
Thơ: Giúp bạn

 (Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
Truyện: Món quà của cô giáo (Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
Thơ: Bé đến lớp

 (Đa số trẻ chưa biết) 

(MT59)

	
	T5
	Rèn kĩ năng

Dạy trẻ lâu mặt
	Làm quen với toán
 Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định đồ vật ở phía trên – phía dưới – phía trước – phía sau so với bản thân. 
	Làm quen với toán
 Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía trên – phía dưới, phía trước – phía sau so với bạn khác 

	
	T6
	Rèn kĩ năng

 Nhận kí hiệu khăn, cốc, vở của trẻ
	Hoạt động tạo hình
Tô màu đồ chơi trong lớp (Đề tài) (MT93)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cái cốc (Đề tài)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cái trống (Mẫu)



	Chủ đề - Sự kiện 
	Khai giảng, rèn nề nếp học sinh
	Trường lớp của bé 
	Một ngày của bé ở trường
	Các cô các bác trong trường mầm non 
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 LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B2 
Tên giáo viên: Trần Thị Hà – Nguyễn Thị Hoài
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 12/09 đến 16/09
GV:Trần Thị Hà
	Tuần 2
Từ 19/09 đến 23/09
GV: Nguyễn Thị Hoài
	Tuần 3
Từ 26/09 đến 30/09
GV:Trần Thị Hà

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Giúp bạn
 (Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện: Món quà của cô giáo
(Đa số trẻ chưa biết)
	Văn học
Thơ: Bé đến lớp
(Đa số trẻ chưa biết) (MT59)

	
	T3
	Âm nhạc
- NDTT: VTTTTC: Ngày vui của bé
- NDKH:
+ NH: Vui đến trường
+ TCAN: Nghe giọng đoán tên bạn. (MT48) 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Trường chúng cháu là trường mầm non
- NDKH: NH: Cháu đi mẫu giáo
- TCAN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 
	Âm nhạc
- NDTT: DH: Trường mẫu giáo yêu thương
- NDKH: NH: Ngày đầu tiên đi học
- TCÂN: Nghe giai điệu đoán tên bài hát. 

	
	T4
	Làm quen với toán
- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định đồ vật ở phía trên – phía dưới – phía trước – phía sau so với bản thân. 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía phải – phía trái so với bạn khác 

	
	T5
	Khám phá
KPXH: Trường, lớp của bé 

	Vận động
- VĐCB: Đi trên dây đặt trên sàn 
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột (MT1) 
	Khám phá
Trò chuyện về đồ dùng , đồ chơi trong lớp của bé (MT42) 

	
	T6
	Hoạt động tạo hình
Vẽ đồ chơi trong lớp (Đề tài) (MT93)
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cái cốc (Đề tài)

	Hoạt động tạo hình
Vẽ cái trống (Mẫu)



	Chủ đề - Sự kiện
	Trường lớp của bé 
	Một ngày của bé ở trường mầm non
	Các cô các bác trong trường mầm non 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B3 

	Thời gian/hoạt động
	Rèn nền nếp

Giáo viên: 

Hoàng Hải Vân
	Tuần 1
Từ 12/09 đến 16/09

Giáo viên: 

Lã Thị Mai Phương
	Tuần 2
Từ 19/09 đến 23/09

Giáo viên: 

Hoàng Hải Vân
	Tuần 3
Từ 26/09 đến 30/09

Giáo viên: 

Lã Thị Mai Phương

	Hoạt động học
	T2
	Rèn kĩ năng:

Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân đứng nơi quy định.
	Văn học
Thơ: Giúp bạn (Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Truyện: Món quà của cô giáo (Đa số trẻ chưa biết) 

	Văn học
Thơ: Nghe lời cô giáo
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết ) (MT59) 

	
	T3
	Rèn kỹ năng:

- Rửa tay
	Làm quen với toán
-Làm quen với toán: 
- Xếp tương ứng 1-1, ghép đôi 

	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định đồ vật ở phía trên – phía dưới – phía trước – phía sau so với bản thân. 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ xác định vị trí của đồ vật ở phía phải – phía trái so với bạn khác 

	
	T4
	Rèn kỹ năng

- Xếp hàng

- Điểm số.
	Khám phá
Trò chuyện về đồ dùng , đồ chơi trong lớp của bé
(MT42) 

	Vận động
- VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay
- TCVĐ: Thi xem ai nhanh nhất (MT1) 
	Khám phá
Công việc của các cô các bác trong trường (MT47) 


	
	T5
	Rèn kỹ năng:

Dạy trẻ lau mặt
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cái cốc (Đề tài) (MT93) 

	Hoạt động tạo hình
Vẽ nét và tô màu những chiếc ô
( Tiết đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Vẽ cái trống (Mẫu) 


	
	T6
	Rèn kỹ năng

Nhận ký hiệu khăn, cốc, vở

của trẻ.
	Âm nhạc
- NDTT: VTTTTC: Ngày vui của bé
- NDKH:
+ NH: Vui đến trường
+ TCAN: Nghe giọng đoán tên bạn. (MT48) 
	Âm nhạc
NDTT: - DH: Trường mẫu giáo yêu thương
NDKH: - NH: Ngày đầu tiên đi học 

	Âm nhạc
- DH: Trường chúng cháu là trường mầm non
- NH: Cháu đi mẫu giáo
- TCAN: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ 


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C1

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 2
Từ 12/09 đến 16/09

Giáo viên: 

Hoàng Thị Nhài
	Tuần 3
Từ 19/09 đến 23/09

Giáo viên: 

Nguyễn Thị Sỏi
	Tuần 4
Từ 26/09 đến 30/09

Giáo viên: 

Hoàng Thị Nhài
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Trung thu của bé
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện: Mèo hoa đi học (MT69)
	Văn học
Thơ: Bạn mới
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	MT6, MT46, MT69, MT73

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 1, 2 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ thuộc các số đếm trong phạm vi 5. 
	Làm quen với toán
Nhận biết 1 và nhiều 
	

	
	T4
	Vận động
- VĐCB: Bật tại chỗ
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ (MT6)
	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Vui đến trường
- NDKH: + NH: Ngày vui của bé.
+ TCÂN: Bạn nào hát (MT73)
	Vận động
- VĐCB: Bật tại chỗ
- TC: Dung dăng dung dẻ 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô màu đèn ông sao ( Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu đồ chơi của bé
( Tiết mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét tô màu con đường 
( Mẫu) 
	

	
	T6
	Khám phá
KPKH
Lớp C2 của bé 
	Khám phá
- KPKH: Đồ dùng đồ chơi trong lớp bé (MT46)
	Khám phá
KPKH
Ngôi nhà của bé 
	

	Chủ đề - Sự kiện
	Lớp học của bé 
	Đồ dùng đồ chơi trong lớp bé 
	Ngôi nhà của bé 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO BÉ 3-4 TUỔI - LỚP C2

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 2
Từ 12/09 đến 16/09

Giáo viên: 

Dương T. Thanh Thuỷ
	Tuần 3
Từ 19/09 đến 23/09

Giáo viên: 

Trần Kim Phương
	Tuần 4
Từ 26/09 đến 30/09

Giáo viên: 

Dương T. Thanh Thuỷ
	Mục tiêu thực hiện

	Hoạt động học
	T2
	Văn học
Thơ: Trung thu của bé
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Văn học
Truyện: Mèo hoa đi học (MT69)
	Văn học
Thơ: Bạn mới
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	MT6, MT46, MT69, MT73

	
	T3
	Làm quen với toán
Dạy trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 1, 2 
	Làm quen với toán
Dạy trẻ thuộc các số đếm trong phạm vi 5. 
	Làm quen với toán
Nhận biết 1 và nhiều 
	

	
	T4
	Vận động
- VĐCB: Bật tại chỗ
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ (MT6)
	Âm nhạc
- NDTT: VĐMH: Vui đến trường
- NDKH: + NH: Ngày vui của bé.
+ TCÂN: Bạn nào hát (MT73)
	Vận động
- VĐCB: Bật tại chỗ
- TC: Dung dăng dung dẻ 
	

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô màu đèn ông sao ( Đề tài) 
	Hoạt động tạo hình
Tô màu đồ chơi của bé
( Tiết mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Tô nét tô màu con đường ( Mẫu) 
	

	
	T6
	Khám phá
KPKH
Lớp C2 của bé 
	Khám phá
- KPKH: Đồ dùng đồ chơi trong lớp bé (MT46)
	Khám phá
KPKH
Ngôi nhà của bé 
	

	Chủ đề - Sự kiện
	Lớp học của bé 
	Đồ dùng đồ chơi trong lớp bé 
	Ngôi nhà của bé 
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9 - LỨA TUỔI NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG - LỚP D1 
Tên giáo viên: Tạ Thanh Hợp- Trần Ngọc Chi

	Thời gian/

hoạt động
	Tuần 1
Từ 05/09 đến 09/09
	Tuần 2
Từ 12/09 đến 16/09
	Tuần 3
Từ 19/09 đến 23/09
	Tuần 4
Từ 26/09 đến 30/09

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Rèn kĩ năng

Dạy trẻ chào hỏi lễ phép
	Vận động
BTPTC: Tập với cờ
VĐCB: Đi theo hiệu lệnh
TCVĐ: Giấu tay

	Vận động
- BTPTC: Tập với gậy
- VĐCB: Đi có bê vật trên tay
- TC: Bóng tròn to


	Vận động
Hướng dẫn trẻ kĩ năng đi theo nhạc


	
	T3
	Rèn kĩ năng
Nhận ký hiệu khăn, cốc, vở của trẻ.
	Âm nhạc
ÂM NHẠC
- DH: Lời chào buổi sáng
- TCAN: Hãy lắng nghe

	Âm nhạc
- NDTT: NH: “Vui đến trường”
- NDKH: TCAN: “Ai đoán đúng”
	Âm nhạc
Âm nhạc
NDTT:
Dạy hát: Búp bê
NDKH:
TCAN:Ai đoán giỏi


	
	T4
	Rèn kĩ năng
Dạy trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định
	Hoạt động nhận biết
HĐNB:
Nhận biết màu đỏ

	Hoạt động nhận biết
Đồ chơi bé yêu thích
(Búp bê bạn trai, bạn gái)

	Hoạt động nhận biết
Các góc chơi trong lớp


	
	T5
	Rèn kĩ năng
Dạy trẻ bê ghế về bàn ăn đúng cách
	Làm quen văn học
Truyện: Đôi bạn nhỏ
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)

	Làm quen văn học
Thơ: Bập bênh
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)

	Làm quen văn học
Thơ: Bạn mới
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết)


	
	T6
	Rèn kĩ năng

Dạy trẻ biết đi vòng tròn theo cô.
	Hoạt động tạo hình
Dán bóng bay
(Tiết: Mẫu)
	Hoạt động tạo hình
Xâu vòng màu đỏ.
(Loại tiết: Mẫu)
	Hoạt động tạo hình
Làm quen với đất nặn
( Tiết: Mẫu )

	Chủ đề - Sự kiện
	Rèn nề nếp
	Lớp học của bé
	Cô giáo và các bạn
	Đồ chơi bé thích
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	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 12/09 đến 16/09

Giáo viên: Nguyễn Thị 

   Hòa
	Tuần 2
Từ 19/09 đến 23/09

Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc
	Tuần 3
Từ 26/09 đến 30/09

Giáo viên: Nguyễn Thị 

   Hòa

	Chơi - tập có chủ định
	T2
	Âm nhạc
- NDTT: Nghe hát: Trường chúng cháu đây là trường mầm non
- NDKH: TCÂN: Hãy lắng nghe. 
	Âm nhạc
- NDTT: NH: Vui đến trường
- NDKH: TCÂN: Hãy lắng nghe 
	Âm nhạc
- NDTT: TC: Tai ai tinh
- NDKH: NH: Quả bóng 

	
	T3
	Hoạt động nhận biết
Lớp học của bé 
	Hoạt động nhận biết
Các bạn trong lớp của bé 
	Hoạt động nhận biết
Đồ dùng trong lớp bé (Bàn, ghế) 

	
	T4
	Làm quen văn học
Thơ: Trung thu của bé
( Đa số trẻ chưa biết ) 
	Làm quen văn học
Truyện: Đôi bạn tốt
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 
	Làm quen văn học
Thơ: Bé đi nhà trẻ
( Loại tiết: Đa số trẻ chưa biết) 

	
	T5
	Hoạt động tạo hình
Tô đèn ông sao màu đỏ
(Tiết mẫu) 
	Hoạt động tạo hình
Dán bóng bay (Mẫu ) 
	Hoạt động tạo hình
Di màu tự do
(Tiết đề tài) 

	
	T6
	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB : Đi trong đường hẹp
- TCVĐ: Giấu tay 
	Vận động
- BTPTC : Tập với vòng
- VĐCB : Đi bước vào các ô
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ 
	Vận động
- BTPTC: Tập với vòng
- VĐCB: Đi theo hiệu lệnh
- TCVĐ: Bắt bóng 

	Chủ đề - Sự kiện 
	Lớp học của bé
	Cô giáo và các bạn
	Đồ chơi bé thích


